
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ IA BĂNG  
 

         Số:         /UBND-KT 
V/v khuyến cáo sử dụng vắc xin, 

hoá chất phục vụ công tác phòng, 

chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi 

trên địa bàn xã 

 

cho đàn vật nuôi trên địa bàn 

huyện 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ia Băng, ngày     tháng 3 năm 2023 
 

 

Kính gửi:  

- Cán bộ Thú y xã; 

- Hội Nông dân xã Ia Băng; 

- Thôn Trưởng 11 thôn; 

- Chi hội trưởng Chi hội Nông dân 11 thôn. 
 

Căn cứ Văn bản số 10/TTDVNN ngày 28/02/2023 của Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp huyện Đak Đoa về việc khuyến cáo sử dụng vắc xin, hoá chất phục 

vụ công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện; 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 23/02/2023 của Ủy 

ban nhân dân xã phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn 

xã Ia Băng năm 2023; 

Để khuyến cáo cho các thôn, làng, các doanh nghiệp, hộ chăn nuôi việc sử 

dụng vắc xin và hoá chất phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn đạt hiệu 

quả.  

Ủy ban nhân dân xã triển khai và khuyến cáo sử dụng các loại vắc xin tiêm 

phòng cho đàn vật nuôi và hoá chất sử dụng trên địa bàn xã, cụ thể như sau: 

1. Đối với vắc xin Lở mồm long móng (LMLM) gia súc: 

a) Tiêm phòng cho trâu, bò: 

- Sử dụng vắc xin LMLM 02 típ O và A đã được cấp phép lưu hành tại Việt 

Nam để tiêm phòng cho đàn trâu, bò và đảm bảo các điều kiện sau: 

- Lựa chọn vắc xin có chứa kết hợp các thành phần kháng nguyên của típ O 

và típ A, trong đó: 

+ Thành phần kháng nguyên của típ O phải có chứa O 3039 (hoặc có hồ sơ 

chứng minh chứa kháng nguyên thay thế được kháng nguyên O 3039) hoặc kết hợp 

với các kháng nguyên khác của vắc xin đã được cấp phép lưu hành và chứng minh 

hiệu quả tại thực địa. 

+ Thành phần kháng nguyên có chứa kết hợp hai thành phần kháng nguyên 

22/Iraq và A/May/97; hoặc hai thành phần kháng nguyên A24 Cruzeiro và A2001 

Argentina; hoặc các kháng nguyên khác của vắc xin đã được cấp phép lưu hành và 

chứng minh hiệu quả tại thực địa. 
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- Mỗi liều tiêm chứa ít nhất 6DP50 cho mỗi hiệu giá. 

- Thời gian miễn dịch kéo dài ít nhất 6 tháng.  

- Bảo đảm độ an toàn và hiệu lực của vắc xin theo quy định tại TCVN 8685-

10:2014. 

b) Tiêm phòng cho lợn: 

Sử dụng vắc xin típ O đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam để tiêm phòng 

cho đàn lợn và đảm bảo các điều kiện sau: 

- Lựa chọn vắc xin chứa một hoặc kết hợp các kháng nguyên như: 

RAHO6/FMD/O-135; O 3039, O 3039 và O Manisa; O1Campos; 

O/Mya98/XJ/2010 và O/GX/09-07; hoặc các kháng nguyên khác của vắc xin đã 

được cấp phép lưu hành và chứng minh hiệu quả tại thực địa. 

- Mỗi liều tiêm chứa ít nhất 6DP50 cho mỗi hiệu giá. 

- Thời gian miễn dịch kéo dài ít nhất 6 tháng.  

- Bảo đảm độ an toàn và hiệu lực của vắc xin theo quy định tại TCVN 8685-

10:2014. 

2. Đối với vắc xin Viêm da nổi cục (VDNC) trâu, bò:  

Sử dụng vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò đã được cấp phép lưu hành tại Việt 

Nam, đảm bảo điều kiện vắc xin có tính ổn định cao về an toàn và hiệu lực, thời 

gian miễn dịch kéo dài ít nhất 12 tháng.  

3. Đối với vắc xin Tụ huyết trùng (THT) trâu, bò:  

Sử dụng vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò chủng P52 đã được cấp phép lưu 

hành tại Việt Nam, đảm bảo điều kiện vắc xin có tính ổn định cao về an toàn và 

hiệu lực, thời gian miễn dịch kéo dài ít nhất 12 tháng.  

4. Đối với vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng (THT), Phó thương hàn 

(PTH), Dịch tả lợn:  

Sử dụng vắc xin kép (THT+ PTH nhược độc lợn) và Dịch tả lợn (tiêm kèm 

kép) đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, đảm bảo điều kiện vắc xin có tính 

ổn định cao về an toàn và hiệu lực, thời gian bảo hộ của từ 6-9 tháng. 

5. Đối với vắc xin Dại chó, mèo:  

Sử dụng vắc xin Dại chó, mèo đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, đảm 

bảo điều kiện vắc xin có tính ổn định cao về an toàn và hiệu lực, thời gian miễn 

dịch kéo dài ít nhất 12 tháng.  

6. Đối với vắc xin Cúm gia cầm (CGC): 

Sử dụng vắc xin Cúm gia cầm đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam và 

đảm bảo các điều kiện: 
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- Vắc xin Cúm gia cầm gồm 03 chủng vi rút CGC A/H5N1, A/H5N6 và 

A/H5N8. 

- Vắc xin có tính ổn định cao về an toàn và hiệu lực, thời gian miễn dịch kéo 

dài ít nhất 06 tháng.  

7. Đối với hóa chất: 

Sử dụng các loại hóa chất được cấp phép lưu hành tại Việt Nam và đảm bảo 

các điều kiện: 

- Có phổ diệt khuẩn rộng, tiêu diệt được nhiều loại mầm bệnh như vi khuẩn, 

vi rút, nấm các loại. 

- Loại thuốc dễ pha chế và bảo quản; hiệu quả kinh tế. 

- Có tính an toàn với người và động vật; thân thiện với môi trường. 

- Sử dụng được cho nhiều mục đích như phòng, chống dịch bệnh. 

- Dùng để khử trùng, tiêu độc cho nhiều đối tượng như chuồng, trại, dụng cụ 

chăn nuôi. 

(Kèm theo Công văn số 113/TY-DT ngày 30/01/2023 của Cục Thú y; Công 

văn số 576/SNNPTNT-CCCNTY ngày 23/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 Nhận được công văn này, yêu cầu cán bộ Thú y xã hướng dẫn triển khai 

thực hiện, đề nghị Hội nông dân xã, Thôn trưởng và thực lực chính trị 11 thôn phối 

hợp triển khai tuyên truyền./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT. UBND xã; 

- Lưu: VT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Hùng 
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